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1 CHÀO                                         CỜ                                      ĐẦU                                      TUẦN 

2 Vân Hiếu HươngCD T.Thúy Thế Nhài T.Lan P.Mai GiangS Trang Thấm ThuV ThuH HằngĐ HươngA Hùng HảiTD Đ.Anh Phương Nhàn HươngV Đượng HảiV Thoa Thủy P.Bình BìnhS Nghĩa H.Hà Đ.Nhàn 

3 Vân Hiếu Thanh HàH Thế HươngCD T.Lan Nhài GiangS P.Mai HàA Đ.Anh ThuH Trang Nghĩa Hùng Duy P.Lan Phương Nhàn Thấm HươngV HảiV Thoa Thủy P.Bình BìnhS HươngTD H.Hà B.Hà 

4 
P.Mai Mơ ThuV HàH T.Thúy HằngT HươngCD P.Lan Đ.Hằng Phúc Phương Nghĩa Hiển Đ.Anh Dương HảiV HươngA Thủy Duy HảiTD Thấm Nhài Hiếu Đ.Nhàn P.Bình NguyệtL Xuân T.Anh HươngV B.Hà 

5 
P.Mai NguyệtL ThuV T.Lan Thanh HằngT Mơ P.Lan Đ.Hằng Phúc Hùng Trang Đạt Thấm Dương HảiV HươngA Hưng Đ.Anh Đượng Nhài Đông Hiếu Hiển Tươi BìnhS Xuân T.Anh HươngV Quang 
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1 
Hiếu ThúyA HạnhA HạnhT Mơ Vân Đ.Hằng NguyệtL GiangS Phương Thoa H.Hà Đ.Anh Năm Quế Doanh Tâm NguyệtV T.Lan HằngĐ T.Hằng N.Anh Đượng L.Anh Thấm HươngTD B.Hà Nhàn Hường HươngA 

2 
Hiếu ThúyA GiangS Nhài HạnhT P.Mai Đ.Hằng NguyệtL Vân Phương Thoa H.Hà Duy P.Lan Quế Doanh Tâm HằngĐ Năm T.Lan T.Hằng N.Anh L.Anh H.Thúy Thấm Thuần B.Hà Nhàn Đ.Nhàn HươngTD 

3 
Nhài Phúc Hiếu GiangS HạnhA P.Mai ThuV Thanh Vân B.Hà Phương Tuyết NguyệtV P.Lan Thấm HuệTD HạnhT HằngĐ Năm N.Nhung L.Anh Đ.Nhàn HươngA H.Thúy P.Bình Thuần HươngTD H.Giang Đượng HươngV 

4 
B.Hà Phúc HuệQP Mơ HạnhA Nhài H.Giang Thanh P.Lan Đ.Hằng Tươi ThuV Thủy Đ.Anh HươngTD Đượng Tuyết H.Nhung HằngĐ N.Nhung Quang Tâm Đông Nhàn Thuần NguyệtL P.Bình T.Anh HươngV Tài 

5 
P.Mai Thanh Mơ x HuệQP x H.Giang x P.Lan Đ.Hằng Tươi ThuV Thủy Duy Đượng Kiền Tuyết H.Nhung Đ.Anh Thấm Nhài Tâm Đông Nhàn Thuần NguyệtL P.Bình T.Anh HươngV Tài 
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1 
N.Thúy P.Mai Thế HạnhT T.Thúy HạnhA HằngT H.Nhung HươngCD Mến HảiTD Dũng HằngĐ Doanh Phương Thủy HàH Đ.Anh HuệH Vân L.Anh Nghĩa B.Hà Thấm Tươi N.Anh Đượng Nhàn Q.Nhung Thoa 

2 
HiềnA P.Mai Thế T.Thúy N.Thúy HạnhA HằngT Xuân GiangT Mến HằngĐ Dũng HảiTD Doanh HạnhT ThuH HàH H.Hà HuệH Vân HươngV L.Anh HảiV Thấm Tươi N.Anh Nhài H.Thúy Q.Nhung Thoa 

3 
HiềnA Thanh H.Nhung T.Thúy N.Thúy B.Hà P.Mai Xuân GiangT HuệQP Nghĩa Thấm Dũng HàH HằngĐ ThuH Đ.Anh H.Hà HảiTD Đ.Nhàn HuệH Nhàn Phúc HươngV N.Mai Thủy Nhài Tuyết L.Anh Mến 

4 
H.Thúy HằngT H.Nhung Dương HạnhA HuệQP P.Mai Mơ Trang Thanh Duy Tuyết Đ.Anh HảiV H.Hà Doanh Tâm HảiTD Phương HươngCD Tài Nhài Phúc Nhàn H.Giang Thủy HiềnA Đ.Nhàn Nghĩa Mến 

5 
H.Thúy HằngT x Dương x 

 

x x Mơ Trang Thanh Đ.Anh Tuyết Thấm HảiV H.Hà Doanh Tâm Hưng Phương Duy Tài HươngV x Thế H.Giang Nhài HiềnA x x x 
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1 
Doanh Tài NguyệtL P.Anh GiangS T.Thúy HạnhT T.Lan HàA Hường Hùng Trang HảiTD N.Mai HươngTD HiềnS NguyệtV N.Nhung HươngCD Đức BìnhS L.Anh HươngA Đông Nghĩa Phúc Thế ThuH HằngĐ D.Hà 

2 
Doanh HằngT NguyệtL P.Anh Phúc P.Lan HạnhT T.Lan HàA Hường Hùng Trang Nghĩa HảiV Đượng HuệTD NguyệtV N.Nhung HiềnS Tuyết Tài Đông HươngA HươngV Thuần HươngTD Thế ThuH HằngĐ D.Hà 

3 
HiềnA HươngCD GiangS HuệQP Phúc P.Lan HằngT Xuân Thanh P.Mai HạnhT HằngĐ NguyệtV Trang N.Nhung Thủy HiềnS HảiTD HàA Tuyết N.Mai Đông Nam HươngV L.Anh P.Bình T.Hằng Kiền Tài Quế 

4 
HươngCD T.Anh GiangS T.Lan P.Anh Năm HằngT Xuân Thanh P.Mai Thuần HảiTD Hiển Trang Quế Thủy HằngĐ H.Nhung Q.Nhung Tâm HươngV Thấm HảiV Đượng N.Mai P.Bình T.Hằng Kiền HiềnA ThuH 

5 
Nhài x x T.Lan P.Anh Năm P.Mai x x x Thuần P.Lan Hiển Hùng Quế HảiV HươngCD H.Nhung Q.Nhung Tâm HươngV Thấm Thanh x N.Mai x x Tuyết HiềnA ThuH 
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1 
HàH T.Anh HạnhA N.Thúy GiangS Vân N.Nhung HươngCD T.Lan Hường HàA Duy Dũng Nghĩa HạnhT Đượng H.Hà NguyệtV Dương HảiTD HuệH Quế B.Hà Thế L.Anh Thủy HươngTD HiềnS Q.Nhung NguyệtL 

2 
HàH T.Anh HạnhA N.Thúy GiangS Vân N.Nhung HuệQP GiangT T.Lan HàA P.Lan Dũng HươngTD Duy HảiV H.Hà NguyệtV Dương Đ.Nhàn HuệH Quế T.Hằng Thế P.Bình B.Hà Nghĩa HiềnS Q.Nhung NguyệtL 

3 
 

Vân P.Mai Đạt HươngCD P.Anh HạnhA HuệQP T.Lan GiangT Mến Phương ThuV Thủy HàH HuệH Duy HạnhT P.Lan HảiTD Đượng Nghĩa Phúc T.Hằng HươngV P.Bình B.Hà Đ.Nhàn H.Thúy L.Anh D.Hà 

4 
HuệQP NguyệtL Thanh GiangS P.Anh HằngT ThuV P.Mai B.Hà Mến Phương H.Nhung Đạt HàH HuệH P.Lan D.Hà HươngCD Q.Nhung H.Hà Đ.Nhàn HươngV Kiền H.Thúy Thủy Thuần Tuyết H.Giang ThuH Nghĩa 

5 
x NguyệtL x P.Anh Thanh HằngT ThuV P.Mai x x Tươi H.Nhung Đạt HảiV Phương P.Lan D.Hà Duy Q.Nhung H.Hà BìnhS HươngV Kiền H.Thúy Đượng Thuần Tuyết H.Giang ThuH Mến 
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1 
Phương T.Anh H.Nhung P.Anh T.Thúy Đ.Hằng T.Lan HàH N.Nhung HươngCD HạnhT HảiTD H.Hà Năm HươngA ThuH Đ.Anh Thủy Nam Vân N.Mai Nhàn Nghĩa L.Anh Thoa Đượng T.Hằng HươngTD Tuyết Nhài 

2 
H.Thúy HuệQP H.Nhung GiangS T.Thúy Đ.Hằng T.Lan HàH N.Nhung Phương Đ.Anh ThuH H.Hà HươngTD HươngA HươngCD HảiTD Thủy P.Lan Vân N.Mai Nhàn Thanh Nghĩa Thoa Đ.Nhàn T.Hằng Đượng Tuyết Nhài 

3 
N.Thúy P.Anh ThuV Nhài HạnhT N.Nhung T.Anh H.Nhung HuệQP P.Lan Q.Nhung ThuH NguyệtV Doanh Phương Đ.Hằng HươngA Tuyết Đức Tâm Mến H.Hà L.Anh Thanh Đ.Nhàn Nghĩa HiềnA H.Thúy B.Hà HươngTD 

4 
N.Thúy P.Anh ThuV T.Thúy HươngCD N.Nhung T.Anh H.Nhung Vân P.Lan Q.Nhung Đ.Anh NguyệtV Doanh Phương HằngĐ HươngA Tuyết Đức Tâm Mến H.Hà T.Hằng Thanh Thuần Nhài HiềnA H.Thúy B.Hà Tài 
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